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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

 - Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm:         

Ông Quảng Đức Tuyên;      

Ông Tô Chánh Trung;    

Ông Lê Thành Văn.    

- Thư ký phiên tòa: Ông Tào Văn Hiển.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm đối với quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện: 

Nguyễn Anh T (T Manjesti), sinh năm 1981; Nơi cư trú: Số 95, đường Đồ 

Chiểu, thành phố VT, tỉnh BRVT; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 7/12. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 26/4/2019, Tòa án nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xử phạt Nguyễn Anh T 01 năm 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 2 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung 

năm 2017). Nguyễn Anh T chấp hành hình phạt tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

chấp hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam trước đó từ ngày 30/11/2018 đến 

ngày 23/01/2019.  

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Quyết định số: 11/2022/HS-GĐT 

Ngày 19 tháng 01 năm 2022 
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Nguyễn Anh T chấp hành hình phạt tù tính tới ngày 12/01/2021: 12 tháng 12 

ngày tù tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Ngày 07/12/2020, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu có hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xét tha tù trước thời 

hạn có điều kiện cho phạm nhân Nguyễn Anh T.    

 Tại Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 04/2021/QĐ-TA ngày 

12/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quyết định: Chấp nhận đề 

nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với phạm nhân Nguyễn Anh T; thời hạn 

thử thách còn lại người được tha tù trước thời hạn có điều kiện Nguyễn Anh T phải 

chấp hành là 1 tháng 03 ngày, thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách kể từ ngày 

27/01/2021.  

 Tại Quyết định Kháng nghị giám đốc thẩm số 18/QĐ-VC3-V1 ngày 

24/12/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, quyết định: Kháng nghị Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 

04/2021/QĐ-TA ngày 12/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

theo thủ tục giám đốc thẩm; đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định nêu trên của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.    

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 

sung năm 2017) thì người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội 

phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà được giảm thời hạn 

chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm 

trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Phạm tội 

lần đầu;.... Tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và 

Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, thì được coi là 

phạm tội lần đầu nếu thuộc một trong các trường họp sau đây: a) Trước đó chưa 

phạm tội lần nào; b) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được miễn 
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trách nhiệm hình sự; c) Trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được áp 

dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; d) Trước đó đã bị kết án 

nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích.   

Căn cứ hồ sơ thi hành án và bản án hình sự sơ thẩm đối với phạm nhân 

Nguyễn Anh T, nhận thấy: Nguyễn Anh T có 02 (Hai) lần thực hiện hành vi trộm 

cắp; cụ thể là:   

Ngày 30/11/2018, T cùng đồng phạm trộm cắp tài sản của ông Piter Danish 

và ông Kim Eun Han, tổng giá trị tài sản là 19.069.000 đồng bị bắt quả tang, tài sản 

đã thu hồi trả lại cho bị hại.  

Trước đó ngày 25/10/2018, Nguyễn Anh T trộm của ông Shingo Hattori 

3.800.000 đồng, bị hại không yêu cầu trả lại.   

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 15/2019/HS-ST ngày 26/4/2019 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xử phạt Nguyễn Anh Tùng tội “Trộm cắp tài 

sản” với tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” theo điểm g khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. Đối chiếu quy định tại khoản 1 Điều 66 Bộ luật hình sự năm 2015 

và khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của 

Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện nêu trên, thì trường hợp phạm 

tội của Nguyễn Anh T không được coi là phạm tội lần đầu, nên không đủ điều kiện 

để tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết 

định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân Nguyễn Anh T là có sai lầm 

nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391, Điều 395 và Điều 

396 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 18/QĐ-VC3-V1 ngày 

24/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Hủy Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện số 04/2021/QĐ-TA 

ngày 12/01/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.     
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3. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết lại 

theo đúng quy định của pháp luật.      

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định./.  

 

Nơi nhận:  

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;  

- TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;   

- Cơ quan THAHS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;  

- UBND Phường 3, thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;   

- Nguyễn Anh Tùng (theo địa chỉ);    

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, THS (TVH): 12.        

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN   

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 
 

Quảng Đức Tuyên 
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CÁC THÀNH VIÊN  

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC THẨM 

 

 

 

 

 

Tô Chánh Trung            Lê Thành Văn                     

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Quảng Đức Tuyên                


